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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng,  

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 

  

I. Đặc điểm tình hình 

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2022 diễn ra trong bối 

cảnh thực hiện tiếp cận “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; tình hình quốc tế diễn biến phức tạp do cuộc chiến giữa Nga và 

Ukcraina ảnh hưởng trực tiếp, đa chiều đến tình hình kinh tế, chính trị, an ninh 

thế giới và khu vực. Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của 

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh 

nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cùng với triển khai đồng 

bộ các chính sách hỗ trợ và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 

số 11/NQ-CP của Chính phủ nên đến nay tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số 

kết quả nhất định. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, Giá trị sản xuất công 

nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt gần 673,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so 

với cùng kỳ và bằng 73,2% KH năm; Giá trị xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn 

tỉnh ước đạt 25,08 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 78,3% KH năm; 

tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng ước đạt 39.374,1 tỷ đồng, tăng 

22,4%, bằng 78,8% KH năm. 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 

Giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 

(giá so sánh 2010): 920.000 tỷ đồng, tăng 9% so với ước thực hiện năm 2021.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 50.360 

tỷ đồng, tăng 12,5% so với ước thực hiện năm 2021. 

Kim ngạch xuất khẩu: Giá trị xuất khẩu đạt 32.022 Tr.USD, tăng 9% so 

với ước thực hiện năm 2021. Trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 11%. 

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) 

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022 (giá so 

sánh năm 2010) ước đạt 673,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ, bằng 

73,2% KH cả năm. Trong đó: 

+ Công nghiệp địa phương đạt 29.984,9 tỷ đồng, tăng 13,2%, bằng 75% 

KH năm; 
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+ Công nghiệp Trung ương đạt 22.461,5 tỷ đồng, tăng 11,8%; 

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 621 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%. 

Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ: Sản phẩm may 

đạt 71,7 Tr.SP, tăng 24,8%, bằng 82,4% KH năm; thiết bị dụng cụ khác trong y 

khoa đạt 1.200 Tr.SP, tăng 20,7%; Vonfram và sản phẩm của vonfram đạt 14,7 

nghìn tấn, tăng 16,9%, bằng 81,4% KH năm; nước máy thương phẩm đạt 24,2 

Tr.m3, tăng 6,3%, bằng 69,1% KH năm; điện thương phẩm đạt 4.248 Tr.kwh, 

tăng 5,2%, bằng 71,2% KH năm; xi măng đạt 2,1 triệu tấn, tăng 2,1%, bằng 

69,2% KH năm. 

Một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ: Điện sản xuất đạt 

1.177 Tr.kwh, giảm 0,9%; than khai thác đạt 1 triệu tấn, giảm 3,7%, bằng 68,5% 

KH năm; sắt thép các loại đạt 1,1 triệu tấn, giảm 6,7%, bằng 62,9% KH năm; 

đồng tinh quặng đạt 29,4 nghìn tấn, giảm 21,1%... 

2.2. Kinh doanh thương mại, dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng 

Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu 

dùng ước đạt 39.374,1 tỷ đồng, tăng 22,4%, bằng 78,8% KH năm. Trong đó:  

+ Khu vực Nhà nước đạt 1.726,4 tỷ đồng, tăng 6,3%; 

+ Khu vực ngoài Nhà nước đạt 37.564,9 tỷ đồng, tăng 23,3%; 

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,8 tỷ đồng, tăng 24,6%. 

Tính chung 9 tháng năm 2022 chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,13% so 

với cùng kỳ năm trước. 

2.3. Kim ngạch xuất, nhập khẩu 

Xuất khẩu 

Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn 

tỉnh ước đạt 25,1 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 78,3% KH năm. 

Trong đó: 

+ Khu vực Trung ương đạt 11,1 Tr.USD, giảm 11,6%; 

+ Khu vực địa phương đạt 516 Tr.USD, tăng 18,7%, bằng 81,8% KH năm;  

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24.554,1 Tr.USD, tăng 18,5%. 

Một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ: Kim loại 

màu và tinh quặng kim loại màu đạt 231,3 Tr.USD, tăng 22,8%; phụ tùng vận 

tải đạt 5 Tr.USD, tăng 19,9%; sản phẩm từ sắt thép đạt 29,1 Tr.USD, tăng 

19,8%; nhóm điện thoại, máy tính bảng và điện tử khác ước đạt 23,9 tỷ USD, 

tăng 19,7% so với cùng kỳ (trong đó: Sản phẩm điện tử khác và phụ tùng đạt 

18,3 tỷ USD, tăng 48,1%; máy tính bảng đạt 2,1 tỷ USD, tăng 19,7%; điện thoại 

thông minh đạt 3,6 tỷ USD, giảm 39,5% so với cùng kỳ); giấy và các sản phẩm 

từ giấy đạt 2,9 Tr.USD, tăng 5,6%; chè các loại đạt 1,6 Tr.USD, tăng 2,6%; sản 

phẩm may đạt 348,5 Tr.USD, tăng 2,3%… 
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Nhập khẩu 

Giá trị hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn ước đạt gần 15 tỷ USD, tăng 16,5% 

so với cùng kỳ. Trong đó: 

+ Khu vực kinh tế trong nước ước đạt 315,5 Tr.USD, tăng 33% so với cùng kỳ;  

+ Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,6 tỷ USD, tăng 

16,2% so với cùng kỳ. 

Một số mặt sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ: Nguyên 

liệu chế biến thức ăn gia súc đạt 42,4 Tr.USD, tăng 44%; sản phẩm từ sắt thép 

đạt 32,9 Tr.USD, tăng 37,2%; giấy các loại đạt 5,2 Tr.USD, tăng 32,8%; chất 

dẻo (plastic) nguyên liệu đạt 86,4 Tr.USD, tăng 22,9%; nguyên liệu và linh kiện 

điện tử đạt 14,1 tỷ USD, tăng 15,8%; vải và nguyên phụ liệu dệt may đạt 167,4 

Tr.USD, tăng 10,5%; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng đạt 109,1 Tr.USD, 

tăng 7,2%... 

3. Công tác quản lý nhà nước 

Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện các Chương trình, đề án, dự án 

thuộc lĩnh vực Ngành quản lý năm 2022.  

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện các hoạt động 

phục vụ tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2026; Quy chế phối hợp quản lý 

nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng và 

danh sách khách hàng khi cần phân bổ mức công suất sử dụng điện trên địa bàn 

tỉnh; chỉ thị về tổ chức đón tết Nguyên đán năm 2022; thành lập Ban chỉ đạo 

thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Chương 

trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

thành lập Ban tổ chức Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái 

Nguyên năm 2022”; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Công Thương… 

Xây dựng Chương trình công tác ngành Công Thương Thái Nguyên năm 

2022; kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; kế hoạch công tác năm 2022 của 

ngành công thương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quy chế quản 

lý, sử dụng tài sản công và khoán chi tiêu nội bộ - phân phối thu nhập của cơ 

quan Sở Công Thương năm 2022; tham mưu đề xuất chỉ tiêu tiêu chí và hướng 

dẫn thực hiện trong tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp Tân Dương; hướng dẫn thành lập, mời gọi nhà đầu tư cụm 

công nghiệp Yên Ninh; xây dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 
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thẩm định các hồ sơ đề xuất dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, điểm dân 

cư nông thôn tại các huyện, thành phố, thị xã; triển khai thực hiện Chỉ thị số 

03/CT-UBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công 

tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp; đề nghị các thương nhân phân phối, bán lẻ 

xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu hoạt 

động, sản xuất kinh doanh; thông báo đến các doanh nghiệp, thương nhân về 

việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động xuất nhập 

khẩu; tiếp tục triển khai thực hiện tốt luật phòng, chống ma túy và Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; xây dựng Kế hoạch thực 

hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022; 

kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản của các tỉnh, thành 

phố trong nước; tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2022; tổ 

chức huấn luyện cho người quản lý, chỉ huy nổ mìn của các đơn vị sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022; dự trữ hàng 

hóa trong thiên tai năm 2022; 

Nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị định, thông tư hướng 

dẫn, chương trình, quy hoạch, đề án... liên quan đến lĩnh vực ngành; thẩm định 

các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.  

Công tác Thanh tra: Thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

(05 cuộc thanh tra, 09 cuộc kiểm tra). Số cuộc đã ban hành kết luận là 11 

cuộc/47 đơn vị. Kết quả: Xử lý vi phạm về kinh tế: Thu hồi về ngân sách nhà 

nước 8.294.996 đồng (Tám triệu hai trăm chín mươi tư nghìn chín trăm chín 

mươi sáu đồng); xử lý vi phạm hành chính: Ban hành 15 quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với 15 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền xử phạt 

239.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi chín triệu đồng).   

- Tham gia các cuộc thanh, kiểm tra và giải quyết các vụ việc khác: Đoàn 

kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; 

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả thời điểm cuối năm 2021, dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022; thụ lý và giải quyết đơn tố cáo của Ông Trần Văn 

Hà đối với Hợp tác xã Dịch vụ điện Phúc Thuận. 

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương đã tiếp nhận 

15.242 hồ sơ. Cụ thể các lĩnh vực: An toàn thực phẩm 44 hồ sơ; điện 22 hồ sơ; 

công nghiệp địa phương 09 hồ sơ; hóa chất: 01 hồ sơ; kinh doanh khí 02 hồ sơ; 

lưu thông hàng hóa trong nước 100 hồ sơ; quản lý cạnh tranh 12 hồ sơ; thương 

mại quốc tế 04 hồ sơ; vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 66 hồ sơ; xúc 

tiến thương mại 14.969 hồ sơ; hoạt động xây dựng 13 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết 15.206 hồ sơ (trong đó giải quyết trước hạn 588 hồ sơ, giải quyết đúng 

hạn 14.618 hồ sơ); đang giải quyết 36 hồ sơ; không có hồ sơ nào bị quá hạn. 
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Thực hiện đẩy mạnh công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, thương 

mại điện tử, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh... 

- Công tác quản lý cụm công nghiệp: Hoàn thiện phương án phát triển 

Cụm công nghiệp và tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện công tác thẩm định hồ sơ điều chỉnh 

Quyết định thành lập cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 và Cụm công nghiệp Phú 

Lạc 2; tham mưu lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2. Tính đến 

thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 15 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tổng 

diện tích 526,14ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đi vào hoạt 

động đạt 39%, có 65 dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp với tổng số vốn 

đăng ký là 9.433 tỷ đồng, tổng số lao động làm việc trong các cụm công nghiệp 

là 9.803 người...  

Duy trì, phát triển: Trang Website, Bản tin Kinh tế Công Thương, Sàn giao 

dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên, website chè và truy xuất nguồn gốc 

hỗ trợ doanh nghiệp mã QR-code; dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4; công tác 

tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 

- Tổ chức quản lý có hiệu quả và hướng dẫn thực hiện các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch đã xây dựng; triển khai các đề án thuộc: Chương trình phát 

triển Công nghiệp – TTCN giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển 

thương mại giai đoạn 2021-2025; Chương trình công tác năm 2022 của ngành 

Công Thương… 

- Tiếp tục cải cách hành chính, đảm bảo công khai và giải quyết nhanh gọn 

các thủ tục liên quan đến cấp phép cho các nhà đầu tư; tạo môi trường đầu tư 

thông thoáng, bình đẳng; thẩm định, cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuộc lĩnh 

vực quản lý của ngành; tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư các công 

trình Công Thương. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại góp phần 

khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển sản xuất (đặc biệt là các ngành nghề 

mới, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất các sản phẩm mũi nhọn có tiềm năng, lợi thế 

của tỉnh).  

- Thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh, thu hút đầu tư, hỗ trợ thị 

trường và tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây dựng và đề xuất các cơ chế thu hút 

nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt là chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ, mô hình quản lý cụm công nghiệp, TTCN; tổ chức lưu thông 

hàng hoá, kết nối tiêu thụ nông sản; trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản 

phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022. 
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- Tiếp tục duy trì: Trang thông tin điện tử Sở Công Thương; Sàn giao dịch 

thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên; phần mềm hỏi đáp; phần mềm bản đồ số 

cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Phần mềm cơ sở 

dữ liệu doanh nghiệp; Website chè và truy xuất nguồn gốc; triển khai nâng cấp 

sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên. 

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra; tiếp nhận, giải 

quyết và trả lời các đơn thư khiếu nại về lĩnh vực công thương; tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về thị trường, giá cả, chất lượng hàng hoá và vệ sinh an 

toàn thực phẩm… kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 

định của pháp luật. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của ngành Công Thương./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ Công Thương (b/c); 

- Cục CNĐP; Vụ Kế hoạch BCT (b/c); 

- Sở KH&ĐT; Cục Thống kê; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT.XTTM (đăng website); 

- Lưu: VT, P.KHTCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Chính 

 

 

  



Năm 2021

A B C 1 2 3 4=3/1 5=3/2

I
Giá trị sản xuất công nghiệp 

(giá so sánh 2010)
Tỷ.đ 603.094          920.000          673.396,4       111,7             73,2             

1 Phân theo loại hình kinh tế

 - Trung ương Tỷ.đ           20.088,0              22.462              111,8 

 - Địa phương Tỷ.đ           26.498,7              40.000           29.984,9              113,2               75,0 

 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài         556.507,0         620.950,0              111,6 

II Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp 

1 Than sạch khai thác nghìn tấn             1.043,5                1.468             1.005,0                96,3               68,5 

2 Quặng sắt và tinh sắt chưa nung nghìn tấn                729,2                395,0                54,2 

3 Đá khai thác nghìn mᶟ             2.709,7             2.044,7                75,5 

4 Sản phẩm may Tr.SP                  57,5                     87                  71,7              124,8               82,4 

5 Gạch xây dựng bằng gốm, sứ Tr.SP                  45,4                   205                  40,4                88,9               19,7 

6 Xi măng nghìn tấn             2.034,5                3.000             2.076,3              102,1               69,2 

7 Sắt thép các loại nghìn tấn             1.169,2                1.734             1.090,5                93,3               62,9 

8 Đồng tinh quặng (Cu>20%) nghìn tấn                  37,3                  29,4                78,9 

9 Vonfram và sản phẩm của Vonfram nghìn tấn                  12,5                  18,0                  14,7              116,9               81,4 

10 Máy tính bảng Tr.SP                    7,5                    6,4                85,3 

11 Điện thoại thông minh Tr.SP                     70                  75,1              106,7 

12 Camera truyền hình Tr.SP                  51,9                  62,3              119,9 

13 Tai nghe khác Tr.SP 34,9                                 59,0              169,4 

14 Phụ tùng khác của xe có động cơ Tr.SP 47,1                                 52,4              111,4 

15 Thiết bị và dụng cụ khác trong y khoa Tr.SP 994,0                          1.200,3              120,7 

16 Điện sản xuất Tr.Kwh 1.187                          1.177,1                99,1 

17 Điện thương phẩm Tr.Kwh 4.037,1                       5.966,0             4.248,4              105,2               71,2 

18 Nước máy thương phẩm nghìn mᶟ 22.759,8         35.000            24.190,4         106,3                           69,1 

BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính

Thực hiện 9 tháng năm 

2022 (%)

Thực hiện

9 tháng
Kế hoạch

Ước thực hiện

6 tháng

Năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SCT ngày        /9/2022)

So với cùng 

kỳ
So với  KH

               357,0               56,8 



Năm 2021

A B C 1 2 3 4=3/1 5=3/2

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính

Thực hiện 9 tháng năm 

2022 (%)

Thực hiện

9 tháng
Kế hoạch

Ước thực hiện

6 tháng

Năm 2022

So với cùng 

kỳ
So với  KH

III Tổng mức lẻ hàng hóa và DTDV Tỷ.đồng           32.155,7              50.360           39.374,1              122,4               78,2 

IV Xuất khẩu

1 Tổng kim ngạch xuất khẩu Tr.USD           21.176,4              32.022           25.081,4              118,4               78,3 

 - KV Trung ương Tr.USD                  12,5                  11,1 

 - KV Địa phương Tr.USD                434,8                   631                516,2               81,8 

 - KV có VĐT nước ngoài Tr.USD           20.729,0           24.554,1 

2 Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu

2.1 Sản phẩm may Tr.USD                340,9                348,5              102,3 

2.2 Chè các loại Tr.USD                       2                    1,6              102,6 

2.3 Giấy và các sản phẩm từ giấy Tr.USD                    2,8                    2,9              105,6 

2.4 Nhóm điện thoại, máy tính bảng và điện tử Tr.USD           19.994,8           23.933,8              119,7 

- Điện thoại thông minh Tr.USD                5.927             3.588,2                60,5 

- Máy tính bảng Tr.USD             1.723,2             2.062,3              119,7 

- Sản phẩm điện tử khác và phụ tùng Tr.USD           12.344,7           18.283,3              148,1 

2.5 Sản phẩm từ sắt thép Tr.USD                  24,3                  29,1              119,8 

2.6 Phụ tùng vận tải Tr.USD                    4,2                    5,0              119,9 

2.7 Kim loại màu và tinh quặng KL màu Tr.USD                188,3                231,3              122,8 

V Nhập khẩu

1 Tổng kim ngạch nhập khẩu Tr.USD              12.850           14.974,9              116,5 

2 Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu

2.1 Nguyên liệu và linh kiện điện tử Tr.USD 12.177,5                   14.104,3              115,8 

2.2 Máy móc TB, dụng cụ phụ tùng Tr.USD 101,7                             109,1              107,2 

2.3 Vải các loại Tr.USD 106,3                             117,7              110,8 

2.4 Nguyên, phụ liệu dệt may Tr.USD 45,2                                 49,7              109,9 

2.5 Sản phẩm từ sắt thép Tr.USD 24,0                                 32,9              137,2 

2.6 Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc Tr.USD                  29,5                  42,4              144,0 

2.7 Giấy các loại Tr.USD                    3,9                    5,2              132,8 

2.8 Chất dẻo (plastic) nguyên liệu Tr.USD                  70,3                  86,4              122,9 
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